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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC
PHÒNG BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ
(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /06/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên)


I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 
	Stt
	Mã TTHC
	Tên thủ tục

hành chính
	Địa điểm tiếp nhận
	Dịch vụ công trực tuyến
	Căn cứ pháp lý

	
	
	
	
	Một   phần
	Toàn trình
	

	1
	1.012096
	Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	X
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	2
	1.012097


	Thủ tục cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	X
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	3
	1.013878
	Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	x
	
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	4
	1.013884
	Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III do hết hạn
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	x
	
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	5
	1.013893
	Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III do bị hỏng, bị mất
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	6
	1.013865
	Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp III do thay đổi tên của cơ sở xét nghiệm
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	x


	
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	7
	1.013869 
	Cấp mới giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	x


	
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	8
	1.003105
	Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính 
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	9
	1.013879
	Điều chỉnh giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	10
	1.013890
	Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	11
	1.013866
	Đăng ký lưu hành mới chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	x


	
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	12
	1.013874
	Gia hạn số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	13
	1.013887
	Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi quyền sở hữu số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	14
	1.013891
	Đăng ký lưu hành bổ sung do đổi tên chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	15
	1.013895
	Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi địa điểm cơ sở sản xuất, thay đổi cơ sở sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	x


	
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	16
	1.013867
	Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tên, địa chỉ liên lạc của đơn vị đăng ký, đơn vị sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	17
	1.013868
	Đăng ký lưu hành bổ sung do thay đổi tác dụng, liều lượng sử dụng, phương pháp sử dụng, hàm lượng hoạt chất, hàm lượng phụ gia cộng hưởng, dạng chế phẩm, hạn sử dụng, nguồn hoạt chất
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	x


	
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	18
	1.013870
	Đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	19
	1.013872
	Thông báo thay đổi nội dung, hình thức nhãn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	20
	1.013875
	Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế để nghiên cứu
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	21
	1.013880
	Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế phục vụ mục đích viện trợ
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	22
	1.013881
	Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế là quà biếu, cho, tặng
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	23
	1.013883
	Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm hoặc phương pháp sử dụng phù hợp với nhu cầu của tổ chức, cá nhân xin nhập khẩu
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	24
	1.013838
	Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	x


	
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	25
	
	Sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế xuất khẩu thuộc quyền quản lý của Bộ Y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	x


	
	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	26
	1.013892
	Đình chỉ lưu hành, thu hồi số đăng ký lưu hành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế



	27
	1.013896
	Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) đối với thuốc lá
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế

	28
	1.013898
	Cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thuốc lá (bên thứ nhất)
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế

vi chức năng quản lý của Bộ Y tế

	29
	1.013894
	Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với thuốc lá
	Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát TTHC tỉnh Hưng Yên

- Nộp hồ sơ: điểm tiếp nhận hồ sơ Sở Y tế

- Nhận kết quả: điểm trả kết quả tập trung
	
	x


	- Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực Y tế




B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH BÃI BỎ

	Stt
	Số hồ sơ TTHC
	Tên thủ tục hành chính
	Tên VBQPPL quy định
 việc bãi bỏ
	Lĩnh vực
	Cơ quan

thực hiện

	1
	1.012096
	Cấp giấy chứng nhận bị phơi nhiễm với HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
	Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025
	Phòng bệnh
	Sở Y tế

	2
	1.012097
	Cấp giấy chứng nhận bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp.
	Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025
	Phòng bệnh
	Sở Y tế

	3
	1.003958
	Công bố đủ điều kiện thực hiện hoạt động quan trắc môi trường lao động thuộc thẩm quyền của Sở Y tế
	Nghị định số 148/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025
	Phòng bệnh
	Sở Y tế


